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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

Số:        /STP-XDKTVB
V/v xin gia hạn và điều chỉnh tên văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày      tháng 12 năm 2024



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện Văn bản số 10807/UBND-TH2 ngày 11/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin gia hạn và điều chỉnh tên văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghiên cứu nội dung đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 3092/STC-GCS ngày 05/12/2024 về việc xin gia hạn và điều chỉnh tên văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh cùng các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể như sau:

1. Đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 3092/STC-GCS ngày 05/12/2024 
Tại Mục 2 Văn bản số 3092/STC-GCS ngày 05/12/2024, Sở Tài chính đề xuất:
“Từ các nội dung báo cáo nêu trên, Sở Tài chính kính đề xuất UBND tỉnh: 

a) Chấp thuận điều chỉnh tên gọi và thay đổi thời gian ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; cụ thể:

- Điều chỉnh tên quyết định thành “Quyết định ban hành Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên khai thác năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” 

- Điều chỉnh thời gian ban hành quyết định: Quý 1/2025.

b) Trong thời gian chưa ban hành“Bảng giá tính thuế tài nguyên khai thác năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, thì giá tính thuế tài nguyên khai thác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.”
2. Ý kiến báo cáo, đề xuất của Sở Tư pháp

Từ đề xuất của Sở Tài chính nêu trên, căn cứ quy định pháp luật hiện hành có liên quan, Sở Tư pháp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, cụ thể:

Thứ nhất, về việc điều chỉnh tên gọi của Quyết định: 

Tại Văn bản số 4579/UBND-TH2 ngày 06/06/2024, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương về việc xây dựng quyết định quy định quy phạm pháp luật năm 2024 của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực tham mưu của Sở Tài chính; trong đó tại điểm e mục 1:“Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và Hệ số quy đổi một số loại tài nguyên năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (thay thế Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)”.
Tại Văn bản số 3092/STC-GCS, Sở Tài chính đề xuất theo hướng căn cứ khoản 4 Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, quy định:
“4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên, như sau:

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá tính thuế tài nguyên khai thác quy định tại khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này…”

Do đó, để phù hợp với quy định thì cần thiết phải điều chỉnh tên gọi “Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” thành “Quyết định ban hành Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên khai thác năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.
Theo đó, việc đề xuất điều chỉnh tên là có cơ sở. Tuy nhiên, tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên được sửa đổi tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định: “4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá tính thuế tài nguyên khai thác quy định tại Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều này. Trường hợp tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra (tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu) thì giá tính thuế tài nguyên khai thác được xác định căn cứ vào trị giá hải quan của sản phẩm đã qua sản xuất, chế biến xuất khẩu hoặc giá bán sản phẩm đã qua sản xuất, chế biến trừ thuế xuất khẩu (nếu có) và các chi phí có liên quan từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu xuất khẩu hoặc từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu bán tại thị trường trong nước…”.
Do đó, cơ quan đề xuất là Sở Tài chính cần rà soát, xem xét kỹ để tham mưu tên gọi của Quyết định cho đầy đủ, bao quát toàn bộ văn bản. Ngoài ra, cần báo cáo thêm đối với nội dung không quy định về “Hệ số quy đổi một số loại tài nguyên” để UBND tỉnh có cơ sở xem xét, chỉ đạo cho phù hợp.
Thứ hai, về việc xin gia hạn thời gian ban hành văn bản:

Tại khoản 5.3 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên được sửa đổi tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên, quy định:

“Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm tiếp theo liền kề.

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên hoặc văn bản quy định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính cung cấp thông tin và gửi văn bản về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để cập nhật cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên.” 
Theo quy định nêu trên, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm tiếp theo liền kề.

Do đó, việc Sở Tài chính xin gia hạn (điều chỉnh thời gian ban hành) vào Quý 1/2025 là chưa phù hợp với quy định tại khoản 5.3 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC được sửa đổi tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 41/2024/TT-BTC.
Vì vậy, Sở Tư pháp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu cho đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan nhằm có cơ sở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Sở Tư pháp kính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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